Tuần 13

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả 

Bài 1: Nối từ ở hai cột có nghĩa giống nhau thành từng cặp

	a. hoa

b. bát

c. cố

d. (hạt) đậu phộng

e. ( hạt) vừng
	f. chén

g. ly

h. ( hạt) mè

i. bông

j. ( hạt) lạc


Bài 2: Điền dấu câu( chấm phẩy, chấm hỏi, chấm than) thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:


Đang đi      Vịt con thấy một bạn đang nằm trong cái túi trước ngực của mẹ    Vịt con cất tiếng chào:

· Chào ban      Bạn tên là gì thế 

· Chào Vịt con    Tôi là chuột túi   Bạn có muốn nghe tôi kể chuyện về mẹ không 

Vịt con gật đầu     Chuột túi liền kể:

- Tôi còn bé nên được ở trong cái túi trước bụng của mẹ tôi    Thật là êm ái    Đã bao lần mẹ tôi mang tôi chạy băng qua cánh rừng qua đồng cỏ mênh mông để tránh hổ dữ      Mẹ thở hổn hển ướt đẫm mồ hôi     Ôi     Tôi yêu mẹ biết bao 

TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

95 : 3


 
78 : 7 



215 x 5 


308 x 3

86 : 4 



98 : 4 



201 x 3 


270 x 2

69 : 6



89 : 3 



111 x 5 


121 x 6

Bài 2: Có 8 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 40 con. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái?

Bài 3: Một bến xe có 63 xe ôtô, sau đó có 1/7 số ôtô rời bến xe. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu xe?

Bài 4: Trong kho có 9 bao gạo, mỗi bao nặng 50 kg. Người ta lấy ta 135kg gạo để bán. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo?

Bài 5: Tính

50g x 5 + 5g = 






90g x 4 – 125g = 

12g x 9 + 12g = 






69g x 5 – 118g = 

